
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 212844 Dương Nhã Ái 10/02/2003 Bạc Liêu DH21XET03

2 222213 Trần Thái Hồng Cẩm 04/10/2004 Hậu Giang DH22KTO02

3 214057 Nguyễn Hữu Đang 20/06/2003 Cà Mau DH21KTO01

4 225848 Lê Quốc Đạt 26/03/2004 Sóc Trăng DH22CKD02

5 210587 Bùi Hoài Dinh 02/11/2003 Cần Thơ DH21TCN01

6 225233 Đặng Thanh Dự 10/03/2004 Sóc Trăng DH22CKD02

7 210803 Bùi Quang Dương 26/03/2003 Kiên Giang DH21KTO01

8 225156 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 31/05/2004 Hậu Giang DH22CNT01

9 223503 Nguyễn Thanh Ngọc Giàu 01/02/2004 Kiên Giang DH22KTO01

10 224615 Lâm Ngọc Hân 19/03/2004 Trà Vinh DH22QTK06

11 221643 Nguyễn Thị Ngọc Hân 02/02/2004 Bạc Liêu DH22LUA02

12 212331 Nguyễn Phúc Hậu 14/06/2003 Kiên Giang DH21TIN04

13 220376 Trần Bé Hiếu 04/02/2004 Kiên Giang DH22KTO01

14 213851 Trần Duy Hiệu 12/04/2003 Ninh Bình DH21KTO01

15 222790 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 23/10/2004 Hậu Giang DH22CNT01

16 223304 Lâm Trường Huy 03/06/2004 Sóc Trăng DH22MAR03

17 226128 Nguyễn Duy Khang 23/03/2004 0 DH22KMT01

18 210972 Cao Huỳnh Lam 25/08/2003 An Giang DH21XET01

19 211269 Đặng Bích Nghi 14/08/2003 Bạc Liêu DH21XET01

20 210488 Nguyễn Trọng Nghĩa 31/12/2003 Cà Mau DH21KTO01

21 225031 Trần Khôi Nguyên 06/07/2004 Bạc Liêu DH22CKD02

22 212794 Nguyễn Thị Hạnh Nhi 19/09/2003 Đồng Tháp DH21QTK07

23 221004 Trần Tuyết Như 16/10/2004 Cà Mau DH22MAR03
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24 226803 Du Thị Hồng Phấn 29/11/2003 Sóc Trăng DH22MAR03

25 222594 Nguyễn Tấn Phát 03/04/2003 Hậu Giang DH22MAR03

26 226678 Trần Nhật Phát 10/10/2004 Cần Thơ DH22LUA01

27 223868 Lưu Huỳnh Gia Quí 05/08/2004 Bạc Liêu DH22KPM01

28 223058 Trương Khả Quyên 15/03/2004 Bạc Liêu DH22CNT01

29 210256 Lê Nguyễn Minh Thư 11/02/2003 Hậu Giang DH21XET01

30 224931 Nguyễn Minh Thư 27/09/2004 Cần Thơ DH22CNT01

31 210516 Lê An Thuận 15/12/2003 Cà Mau DH21KTO01

32 224612 Nguyễn Kim Quốc Tiến 31/03/2004 Cà Mau DH22KPM01

33 223556 Lê Thành Tín 27/02/2004 Vĩnh Long DH22MAR03

34 221800 Phạm Hoàng Tính 26/06/2004 Bạc Liêu DH22MAR03

35 224909 Nguyễn Quốc Trung 11/05/2004 Vĩnh Long DH22KPM01

36 225222 Nguyễn Tường Vi 02/01/2003 Cà Mau DH22KTO02

37 225581 Nguyễn Triệu Vĩ 01/04/2004 Bạc Liêu DH22KPM01

38 223049 Nguyễn Thị Ngọc Yến 19/04/2004 Bến Tre DH22CNT01
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